NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT
(The People's Republic of Bangladesh)
_________
I. Khái quát chung:
	- Thủ đô : 
	Đắc-ca (Dhaka).

	- Vị trí địa lý : 
	Nằm ở phía Đông Bắc của tiểu lục địa Ấn Độ, phía Tây, phía Bắc và phía Đông giáp Ấn Độ; Đông Nam giáp Myanmar và phía Nam giáp Vịnh Bengal. 

	- Đặc điểm tự nhiên, 
khí hậu: 
	Nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng và ẩm. Mùa hè nhiệt độ trung bình từ 24 độ C - 39 độ C; mùa Đông từ 18 đến 23 độ C. 

	- Diện tích: 
	148.393 km2.

	- Dân số : 
	138,5 triệu người (tính đến 7/2003) ; mật độ trung bình 889 người/km2 tốc độ tăng dân số 1,42%/ năm), chỉ có 35,3% dân số biết chữ; 85% dân số sống ở các vùng nông thôn. 

	- Tôn giáo : 
	87% dân số theo Hồi giáo, số còn lại theo Ấn Độ giáo, Phật giáo và Thiên chúa giáo. 

	- Ngôn ngữ : 
	Tiếng Bengali là ngôn ngữ chính (95% dân nói tiếng Bengali); tiếng Anh được sử dụng rộng rãi. 

	- Ngày Quốc khánh : 
	26/3/1971.


II. Lịch sử phát triển:
Băng-la-đét là quốc gia trẻ nhất Nam Á, được thành lập năm 1971. Lịch sử và văn hoá Băng-la-đét gắn liền với lịch sử và văn hoá Ấn Độ. Trước năm 1947, Băng-la-đét là một phần lãnh thổ của tiểu lục địa Ấn Độ (Đông Ben-gal). Tuy là một bộ phận của Pa-ki-xtan nhưng Đông Pa-ki-xtan bị giai cấp tư sản Tây Pa-ki-xtan bóc lột thậm tệ và trên thực tế là thuộc địa của Tây Pa-ki-xtan. Trong cuộc tổng tuyển cử 12/1970 ở Đông Pa-ki-xtan, Liên đoàn Nhân dân (Awami League-AL) của Sếch Mu-gi-bua Ra-man (Sheikh Mugibur Rahman) giành thắng lợi áp đảo và được sự giúp đỡ của Ấn Độ, nước Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét độc lập ra đời ngày 26/3/1971. Sếch Mu-gi-bua Ra-man trở thành Tổng thống đầu tiên của Băng-la-đét và ông bị sát hại vào năm 1975. Thời kỳ 1971-1975, chính quyền Băng-la-đét do phái dân sự nắm và thi hành chính sách đối ngoại hoà bình, KLK tích cực, có quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Liên Xô và các nước XHCN, ủng hộ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. Từ năm 1975-1982, tình hình Băng-la-đét luôn có biến động, nhiều lần thay đổi chính phủ, phe quân sự lên nắm quyền ở Băng-la-đét, theo chính sách thiên hữu: đàn áp các đảng phái trong nước, thân Mỹ, phương Tây. Sau thắng lợi của phong trào đòi dân chủ vào đầu những năm 90, ba cuộc tổng tuyển cử vào các năm 1991, 1996 và 2001 đã được tiến hành dân chủ và công bằng với sự tham gia của hai lực lượng chính trị chủ yếu và đối địch nhau là AL và Đảng Dân tộc Băng-la-đét (BNP). Hiện nay chính phủ do bà Kha-lê-đa Di-a, thủ lĩnh BNP đứng đầu. 
III. Thể chế chính trị và đảng phái: 
Băng-la-đét theo chế độ dân chủ đa đảng. Từ tháng 9/1991, Quốc hội Băng-la-đét thông qua quyết định chuyển từ chế độ Tổng thống sang chế độ dân chủ đại nghị. 
- Nguyên thủ quốc gia: Đứng đầu Nhà nước là Tổng thống, đứng đầu cơ quan hành pháp là Thủ tướng.
- Quốc hội (gọi là Jatiya Sangsad) là cơ quan lập pháp tối cao gồm 330 đại biểu, được bầu trực tiếp thông qua Tổng tuyển cử với nhiệm kỳ 5 năm. 
- Chính phủ: là cơ quan hành pháp cao nhất. Sau Tổng tuyển cử, Thủ lĩnh một đảng hoặc liên minh các đảng có đa số ghế ở Quốc hội làm Thủ tướng Chính phủ. 
- Toà án tối cao là cơ quan tư pháp cao nhất. 
- Băng-la-đét có khoảng 100 đảng phái, trong đó 3 đảng lớn là Đảng Dân tộc Băng-la-đét (BNP), Liên đoàn Nhân dân (Awami League, AL), Jatiya Party (Đảng Dân tộc). 
- Lãnh đạo hiện nay:
+ Thủ tướng: Bà Kha-lê-đa Zi-a (Khaleda Zia)
+ Tổng thống: Y-a-giu-din Ac-met (Iajuddin Ahmed)
+ Chủ tịch Quốc hội: Gia-mi-ru-đin Si -ca (Jamiruddin Sircar)
+ Bộ trưởng ngoại giao: M. Moc-Set Khan (M. Morshed Khan).
IV. Kinh tế-xã hội:
- Băng-la-đét về cơ bản vẫn là nước nông nghiệp, nghèo và kém phát triển với khoảng 50% dân số còn sống dưới mức nghèo khổ dưới 1 USD/ngày. Trong năm tài chính 2003-2004, GDP tăng trưởng 5,5%, dự kiến trong năm tài chính 2004-2005 (kết thúc vào tháng 6/2005), GDP tăng 5,7%.
- Nông nghiệp: là ngành kinh tế được chính phủ ưu tiên hàng đầu, đóng góp 25% GDP và 62,93% nhân lực làm việc. Nông nghiệp của Băng-la-đét gồm các nghề chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy, hải sản và lâm nghiệp. Các nông sản chính là lúa gạo, đay, chè, mía, khoai tây, thuốc lá, bông, hạt có dầu… 
- Băng-la-đét là một trong những nước đưa ra sáng kiến và đi đầu trong việc thành lập Ngân hàng nông thôn dành cho người nghèo và đã thu được nhiều kết quả tốt, được nhiều nước học tập.
- Công nghiệp: Nền công nghiệp của Băng-la-đét mới chỉ chiếm tỷ trọng 26,5% GDP và thu hút khoảng 12% lực lượng lao động. Các ngành công nghiệp chính là công nghiệp chế biến đay, đường, chế biến lương thực, dệt, sản xuất phân bón, dược phẩm, xi măng, đồ gốm điện tử v.v...
- Thương mại: Từ khi tiến hành tự do hoá và mở cửa kinh tế cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90, chính phủ Băng-la-đét chú trọng và có nhiều chính sách khuyến khích xuất khẩu. Năm tài chính 2003-2004, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng khoảng 16,2 %. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm 37%, tiếp đến là Đức 11,37% và Anh 10,83%. Các mặt hàng chính là quần áo may sẵn, chè, đay, đồ da…. Do tăng xuất khẩu nên thâm hụt cán cân thương mại có chiều hướng gia tăng 906 triệu USD (tháng 1-6/2004) so với 776 triệu USD (tháng 7/03-1/2004).
- Đầu tư nước ngoài: Đầu tư trực tiếp vào Băng-la-đét năm 2002 là 360 triệu USD, năm 2003 là 350 triệu USD. Các nước Đông Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) chiếm 45% FDI, tiếp đến là Na-uy 19%, Mỹ 17%, Singapore 14%.
- Lạm phát có xu hướng giảm ở mức 5,9% (1/2004) so với năm ngoái là 6,5% (12/2003). Lạm phát trung bình năm tài chính (7/2003 - 6/2004) là 6,1%.
- Dự trữ ngoại tệ đạt 2,8 tỷ USD tương đương với khoảng 3 tháng nhập khẩu (7/2004). Nguồn ngoại tệ do kiều dân chuyển về nước gia tăng 11,2% đạt 680 triệu USD so với 638 triệu USD trong 7 tháng đầu năm tài chính 2004.
- Tỷ giá hối đoái 62,7 Takar/ 1USD ( 6/2004).
V. Đối ngoại: 
Băng-la-đét thi hành chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước, đặc biệt chú trọng quan hệ với Ấn Độ và các nước láng giềng ở Nam Á, các nước Hồi giáo, Trung quốc, đồng thời tích cực phát triển quan hệ với Mỹ, Nhật bản và các nước Đông Nam Á, Châu Á-TBD. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2001, chính phủ của Thủ tướng B. Kha-lê-đa Di-a triển khai mạnh chính sách "hướng Đông", tăng cường quan hệ với ASEAN. Băng-la-đét là thành viên của LHQ, Phong trào KLK, Tổ chức các nước Hồi giáo (IOC) và Khối Liên hiệp Anh và các tổ chức ở khu vực Nam Á: Tổ chức hợp tác các nước Nam Á (SAARC), Nhóm hợp tác kinh tế liên khu vực BIMSTEC.
VI. Quan hệ Việt Nam - Băng-la-đét:
- Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ từ 11/2/1973. Tháng 11/1993, Băng-la-đét lập Đại sứ quán tại Hà Nội và ta mở lại Đại sứ quán tại Đắc-ca từ tháng 1/2003. Hai bên đã trao đổi một số đoàn cấp cao: Việt Nam có đoàn Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1997), Chủ tịch nước Trần Đức Lương (2004), Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (2003). Phía Băng-la-đét đã cử đoàn Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét T. Ac-met (tháng 9/1996), Bộ trưởng Ngoại giao A.S.A-dat (tháng 5/1999), Bộ trưởng Nông nghiệp M.K An-oa (tháng 10/2003), Bộ trưởng Ngoại giao M. Mo-sét Khan và Bộ trưởng Văn hoá Se-li-ma Ra-man (7/2004). Phòng thương mại và công nghiệp hai nước đã thiết lập quan hệ (3/2004) và lập Hội đồng doanh nghiệp chung để tăng cường việc trao đổi thông tin kinh tế - thương mại, chào hàng,…
- Quan hệ kinh tế giữa hai nước ở mức độ thấp so với tiềm năng: năm 2003 đạt 20 triệu USD (Việt Nam xuất 12 triệu USD và nhập 8 triệu USD). Việt Nam xuất sang Băng-la-đét hàng dệt may, điện tử, rau quả, hạt tiêu, cao su, giày dép, thủ công mỹ nghệ và nhập của Băng-la-đét hoá chất, nguyên phụ liệu dệt may, dược phẩm, da, sắt thép và một số mặt hàng thuộc công nghiệp chế tạo. Trong năm nay (2004) dự kiến thương mại hai chiều ở mức 30 triệu USD và hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 50 triệu USD vào 2005.
- Hai bên đã ký được một số Hiệp định hợp tác và Nghị định thư.
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